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KHU VỰC KHOÁNG SẢN ĐẤT LÀM VẬT LIỆU SAN LẤP 

ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN ĐỢT I NĂM 2021 

(Kèm theo Thông báo số:        /TB-STNMT ngày       tháng 8 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum)


	Điểmgóc
	Tọa độ
	Hiện trạng
	Diện tích điểm mỏ đấu giá

(ha)
	Tài nguyên dự báo 

(m3)
	Thời gian dự kiến đấu giá
	Ghi chú

	
	X(m)
	Y(m)
	
	
	
	
	

	I. HUYỆN KON RẪY 

	Địa điểm: Thôn Đăk Puih (trước đây là thôn 9) xã Đăk Tờ Re

	Điểm mỏ số 1

	1 
	1.589.612
	563.164
	Điểm mỏ đất nằm trên đồi, không có dân cư, phần lớn trồng cây bời lời, trồng mỳ, một phần nhỏ là cây bụi, dây leo rải rác, mỏ nằm gần đường quốc lộ 24.
	3,3
	285.450
	Quý IV/2021
	

	2 
	1.589.599
	563.377
	
	
	
	
	

	3 
	1.589.529
	563.387
	
	
	
	
	

	4 
	1.589.464
	563.340
	
	
	
	
	

	5 
	1.589.409
	563.183
	
	
	
	
	

	II. THÀNH PHỐ KON TUM 

	Địa điểm: Thôn Kon Gur, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum

	Điểm mỏ số 2

	1 
	1.588.980
	561.514
	Điểm mỏ đất nằm trên đồi, không có dân cư, phần lớn là cây bụi, dây leo rải rác và một phần trồng cây cao su, mỏ nằm gần đường quốc lộ 24
	11,3
	954.850
	Quý IV//2021
	

	2 
	1.588.991
	561.571
	
	
	
	
	

	3 
	1.588.889
	561.642
	
	
	
	
	

	4 
	1.588.929
	561.700
	
	
	
	
	

	5 
	1.588.996
	561.645
	
	
	
	
	

	6 
	1.589.044
	561.793
	
	
	
	
	

	7 
	1.588.834
	561.888
	
	
	
	
	

	8 
	1.588.714
	562.112
	
	
	
	
	

	9 
	1.588.554
	561.992
	
	
	
	
	

	10 
	1.588.712
	561.984
	
	
	
	
	

	11 
	1.588.716
	561.745
	
	
	
	
	

	12 
	1.588.656
	561.698
	
	
	
	
	

	13 
	1.588.888
	561.495
	
	
	
	
	

	Địa điểm: Thôn Kon Gur, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum

	Điểm mỏ số 3

	1 
	1.589.496
	562.264
	Điểm mỏ đất nằm trên đồi, không có dân cư, phần lớn là cây bụi, dây leo rải rác và một phần trồng cây bời lời, mỏ nằm gần đường quốc lộ 24.
	2,7
	203.850
	Quý IV//2021
	

	2 
	1.589.507
	562.386
	
	
	
	
	

	3 
	1.589.324
	562.394
	
	
	
	
	

	4 
	1.589.268
	562.188
	
	
	
	
	

	5 
	1.589.351
	562.262
	
	
	
	
	

	Địa điểm: Thôn Kon Gur, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum

	Điểm mỏ số 4

	1 
	1.589.153
	562.433
	Điểm mỏ đất nằm trên đồi, không có dân cư, phần lớn là cây bụi, dây leo rải rác và một phần trồng cây bời lời, mỏ nằm gần đường quốc lộ 24.
	11,49/12,8
	689.400
	Quý IV/2021
	

	2 
	1.589.177
	562.721
	
	
	
	
	

	3 
	1.589.089
	562.668
	
	
	
	
	

	4 
	1.589.056
	562.730
	
	
	
	
	

	5 
	1.589.200
	562.803
	
	
	
	
	

	6 
	1.588.847
	562.839
	
	
	
	
	

	7 
	1.588.802
	562.508
	
	
	
	
	

	Địa điểm: Thôn 5, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum

	Điểm mỏ số 5

	1 
	1.578.943
	550.447
	Điểm mỏ đất nằm trên đồi, gần mỏ đá đang khai thác, không có dân cư, phần lớn trồng cây cao su, từ quốc lộ 14 đi vào khoảng 4km.
	20,26
	1.600.540
	Quý IV/2021
	

	2 
	1.578.815
	550.659
	
	
	
	
	

	3 
	1.578.893
	550.874
	
	
	
	
	

	4 
	1.578.496
	550.888
	
	
	
	
	

	5 
	1.578.360
	550.656
	
	
	
	
	

	6 
	1.578.489
	550.495
	
	
	
	
	

	7 
	1.578.768
	550.355
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